
I Robotich

1 Robot mini Bộ 18 Còn sử dụng

2 Robot cơ khí Bộ 18 Còn sử dụng

3 Robot Wedo Bộ 18 Còn sử dụng

II Toán học

4
Bộ que lắp ghép hình học 

phẳng
Bộ 18 Còn sử dụng

5 Bộ que lắp ghép hình khối Bộ 18 Còn sử dụng

6 Bộ hình học 2D3D Bộ 18 Còn sử dụng

7 Bình đo dung tích Bộ 18 Còn sử dụng

8 Bộ hình tròn phân số Bộ 18 Còn sử dụng

III Em yêu khoa học

9 Bộ lắp ghép cơ khí Bộ 10 Còn sử dụng

10
Bộ thiết bị làm quen khoa học 

ánh sáng
Bộ 10 Còn sử dụng

11
Bộ thiết bị làm quen khoa học 

năng lượng
Bộ 10 Còn sử dụng

12 Bộ thiết bị tìm hiểu khí nén Bộ 10 Còn sử dụng

13 Mô hình giải phẫu người Bộ 5 Còn sử dụng

14 Mô hình hệ tuần hoàn máu Bộ 5 Còn sử dụng

15 Mô hình hệ hành tinh mặt trời Bộ 5 Còn sử dụng

16 Trạm thời tiết Bộ 5 Còn sử dụng

17 Bộ KIT tìm hiểu khoa học Bộ 5 Còn sử dụng

IV  Cuộc sống quanh ta

18 Bộ KIT trồng cây Bộ 18 Còn sử dụng

19 Ống nhòm Bộ 18 Còn sử dụng

20 Kính lúp Bộ 18 Còn sử dụng

21 Bộ thu nhặt mẫu vật Bộ 18 Còn sử dụng

22 Thiết bị xem mẫu vật Bộ 18 Còn sử dụng

23 Bộ tiêu bản bộ cua Bộ 5 Còn sử dụng

24
Bộ tiêu bản các động vật độc 

hại
Bộ 5 Còn sử dụng

25 Bộ tiêu bản các loại bướm

25.1 Life cycle ofbuterfly Bộ 5 Còn sử dụng

25.2 Butterflies Bộ 5 Còn sử dụng

26 Bộ tiêu bản các loại bọ Bộ 5 Còn sử dụng

V Thiết bị công nghệ

27
Bộ thiết bị dạy học thông 

minh
Bộ Còn sử dụng

27.1 Màn hình cảm ứng Bộ 1 Còn sử dụng

27.2 Máy tính mini PC Bộ 1 Còn sử dụng

27.3 Bàn phím chuột Bộ 1 Còn sử dụng

28 Webcam Bộ 1 Còn sử dụng
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29 Máy tính bảng Bộ 18 Còn sử dụng

30
Bộ định tuyến kết nối không 

dây
Bộ Còn sử dụng

30.1 Wifi Bộ 1 Còn sử dụng

30.2 Router Bộ 1 Còn sử dụng

31 Tủ sạc máy tính bảng Bộ 1 Còn sử dụng

32 Máy in 3D Bộ 1 Còn sử dụng

VI Trang trí và nội thất

33 Bảng từ trắng Cái 4 Còn sử dụng

34 Bảng từ trắng Cái 1 Còn sử dụng

35.1 Bộ sạc Pin đa năng Bộ 9 Còn sử dụng

36 Tủ nhỏ Chiếc 2 Còn sử dụng

37 Tủ học liệu Chiếc 2 Còn sử dụng

38 Giá học liệu Chiếc 6 Còn sử dụng

39 Bàn học nhóm Cái 6 Còn sử dụng

40 Bàn thi đấu Cái 1 Còn sử dụng

41 Ghế giáo viên Cái 1 Còn sử dụng

VII Khu vui chơi ngoài trời

1 Bộ vận động liên hoàn Bộ 1 Còn sử dụng

2 Bộ leo dây đa năng Bộ 1 Còn sử dụng

3 Bập bênh đứng Chiếc 2 Còn sử dụng

4 Bập bênh 4 chỗ ngồi Chiếc 2 Còn sử dụng


